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   N N  N           N  

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN  

VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ 

  

 CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-TCĐCĐ  ngày 30/8/2023   

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ) 

 
 T n n  nh  n h   Kế toán doanh n hiệp 

 M  n h :  5 3 4 0 3 0 2 

 T  nh  ộ   o tạo   rung cấp  

 H nh thức   o tạo      n  qu  

 Đối tƣợn  tuyển sinh   ọc sin  tốt ng iệp    S trở lên 

 Thời  ian   o tạo   24 tháng (2,0 năm) 

 

1.  M c ti u   o tạo  

1.1. Mục tiêu chung 

  Đào tạo người  ọc c ương trìn  Kế toán doan  ng iệp trìn  độ trung cấp có kiến 

t ức cơ bản về c  n  trị, p áp luật, có đạo đức ng ề ng iệp, có ý t ức kỷ luật, tác 

p ong công ng iệp; có kỹ năng n ận t ức, kỹ năng t ực  àn  ng ề kế toán doan  

ng iệp, có kỹ năng giao tiếp, ứng xử cần t iết tương xứng với trìn  độ đào tạo về 

chuyên môn ng ề kế toán doan  ng iệp.  

 Đồng t ời có năng lực làm việc độc lập, c ịu trác  n iệm cá n ân và trác  n iệm 

một p ần đối với n óm và các tổ c ức, doan  ng iệp nơi công tác; có k ả năng tự  ọc 

tập và  ọc tập nâng cao trìn  độ n ằm đáp ứng  êu cầu ng ề ng iệp trong điều kiện 

của nền kin  tế t ị trường. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

* Về kiến thức chuyên môn 

 -  rìn  bà  được các c uẩn mực kế toán; 

- Mô tả được các c ế độ kế toán; 

-  rìn  bà  được  ệ t ống văn bản p áp luật về t uế; 

- Xác địn  được vị tr , vai trò của kế toán trong ngàn  kin  tế; 

- Mô tả được cơ cấu tổ c ức, c ức năng, n iệm vụ của các bộ p ận trong doan  

ng iệp, mối quan  ệ giữa các bộ p ận trong doan  ng iệp; 

- Xác địn  được các văn bản liên quan đến ngàn  kin  tế; 

-  rìn  bà  được tên các loại c ứng từ kế toán được sử dụng trong các vị tr  việc 

làm của ng ề; 

-  rìn  bà  được p ương p áp lập c ứng từ kế toán; 

-  rìn  bà  được p ương p áp kế toán các ng iệp vụ kin  tế trong doan  ng iệp; 

-  rìn  bà  được p ương p áp g i sổ kế toán c i tiết và sổ kế toán tổng  ợp; 
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-  rìn  bà  được p ương p áp t u t ập, sắp xếp, quản lý, lưu trữ  ồ sơ, sổ sác  

c ứng từ kế toán; 

-  rìn  bà  được p ương p áp kiểm tra, đối c iếu, xử lý trong công tác kế toán; 

-  rìn  bà  được các p ương p áp kê k ai t uế, báo cáo ấn c ỉ; p ương p áp lập 

báo cáo tài chính; 

-  rìn  bà  được trìn  tự ng iên cứu t ống kê, các p ương p áp t n  sử dụng 

trong t ống kê; 

-  rìn  bà  được n ững kiến t ức cơ bản về c  n  trị, văn  óa, x   ội, p áp luật. 

  Về kỹ năng nghề nghiệp  

-   iết lập được mối quan  ệ tốt với ngân  àng, k o bạc và các cơ quan quản lý 

c ức năng; 

- Lập được c ứng từ, kiểm tra, p ân loại, xử lý được c ứng từ kế toán t eo từng 

vị tr  công việc; 

- Sử dụng được c ứng từ kế toán trong việc g i sổ kế toán c i tiết và sổ kế toán 

tổng  ợp; 

- Lập được báo cáo tài c  n  và báo cáo t uế của doan  ng iệp; 

-  ung cấp đầ  đủ t ông tin kin  tế về  oạt động sản xuất kin  doan  của đơn vị 

để p ục vụ c o  êu cầu l n  đạo và quản lý kin  tế ở đơn vị; 

-  áo cáo với l n  đạo, đề xuất các giải p áp kin  tế, tài c  n  c o đơn vị tuân 

t ủ đúng p áp luật, đồng t ời mang lại  iệu quả cao c o doan  ng iệp; 

- Sử dụng được công ng ệ t ông tin cơ bản t eo qu  địn ; sử dụng t àn  t ạo 1 

đến 2 p ần mềm kế toán doan  ng iệp t ông dụng; 

-  ạc  toán được các ng iệp vụ kin  tế p át sin  liên quan đến kế toán vốn bằng 

tiền, kế toán  àng tồn k o và p ải trả người bán, kế toán tài sản cố địn , kế toán bán 

 àng và p ải t u k ác   àng, kế toán tiền lương, các k oản tr c  t eo lương, kế toán 

chi phí tính giá thành; 

-   ống kê được kết quả sản xuất kin  doan , tài sản, lao động tiền lương, giá 

thành, tình hình tài chín  trong doan  ng iệp; 

- Kiểm tra, đán  giá được công tác tài c  n , kế toán của doan  ng iệp. 

* Về ngoại ngữ, tin học 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong K ung năng lực ngoại ngữ 

của  iệt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc c u ên môn của 

ngàn , ng ề; 

- Sử dụng được công ng ệ t ông tin cơ bản để đáp ứng  êu cầu của công việc. 

* Về ch nh trị, đạo đức, ph p  u t 

-  ó  iểu biết cơ bản về c ủ ng  a Mác - Lê nin, tư tưởng  ồ     Min , đường 

lối các  mạng Đảng cộng sản  iệt Nam và  iến p áp, p áp luật nước  ộng  òa x   ội 

c ủ ng  a  iệt Nam;  
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-  ó đạo đức tốt, tuân t ủ luật kế toán và các qu  địn  của ng ề kế toán, bảo mật 

t ông tin tài c  n  của tổ c ức; 

-  ẩn t ận, trung t ực, có trác  n iệm trong công việc, biết sử dụng và bảo quản 

tài sản trong tổ c ức. 

* Về thể chất và quốc phòng 

-  ó kiến t ức cơ bản về giáo dục t ể c ất t eo qu  địn ; Có đủ sức k ỏe để đảm 

n ận được các công việc t eo  êu cầu của ngàn  ng ề đào tạo; 

-  ó kiến t ức cơ bản về quốc p òng – an nin  và kỹ năng quân sự cần t iết; có ý 

t ức cản  giác và tin  t ần sẵn sàng t am gia c iến đấu bảo vệ  ổ quốc.    

1.3. Về mức độ t  chủ và tr ch nhiệm 

-   ấp  àn  tốt các qui địn  p áp luật, c  n  sác  của n à nước và nội qui, qui địn  

tại nơi làm việc, có năng lực tự c ủ, sẵn sàng n ận và  oàn t àn  n iệm vụ được giao; 

-   ịu trác  n iệm với kết quả công việc của bản t ân; 

-  ó k ả năng làm việc độc lập  oặc làm việc t eo n óm; 

-   ực  iện tác p ong công ng iệp, có ý t ức kỷ luật lao động cao, có trác  

n iệm với công việc, luôn t  c  ứng với môi trường và điều kiện làm việc; 

- Luôn có tin  t ần  ọc  ỏi, rèn lu ện t n  cẩn t ận, trung t ực, c ịu k ó, tập 

trung, sáng tạo để nâng cao kỹ năng t ực  àn  đáp ứng  êu cầu công việc. 

1.4. Vị tr  việc  àm khi tốt nghiệp  

Sau k i tốt ng iệp người  ọc có năng lực đáp ứng các  êu cầu tại các vị tr  việc 

làm của ngàn , ng ề bao gồm: 

- Kế toán vốn bằng tiền;  

- Kế toán  àng tồn k o và p ải trả người bán;  

- Kế toán tài sản cố địn ;  

- Kế toán bán  àng và p ải t u k ác   àng;  

- Kế toán tiền lương, các k oản tr c  t eo lương;   

- Kế toán c i p   t n  giá t àn ;  

- Kế toán tổng  ợp. 

1.5.  h  năng học t p n ng cao tr nh độ  

Người  ọc sau tốt ng iệp có năng lực tự  ọc, tự cập n ật n ững tiến bộ k oa 

 ọc công ng ệ trong p ạm vi ngàn , ng ề để nâng cao trìn  độ  oặc  ọc liên t ông 

lên trìn  độ cao  ơn trong cùng ngàn , ng ề  oặc trong n óm ngàn , ng ề  oặc 

trong cùng l n  vực đào tạo.  

   Khối lƣợn   iến thức v  thời  ian  h a h c 

- Số lượng môn  ọc, mô đun: 26  

- K ối lượng kiến t ức toàn k óa  ọc:  72-73) t n c ỉ  1.755-1.770) giờ 

- K ối lượng các môn  ọc c ung/đại cương:  255 giờ 

- K ối lượng các môn  ọc, mô đun c u ên môn: (1.500-1.515) giờ; trong đó: 

   + K ối lượng lý t u ết: (394-403) giờ 
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   + K ối lượng t ực  àn , t ực tập, t   ng iệm, kiểm tra:   1.106-1.112) giờ  

3  Nội dun  chƣơn  t  nh 
  

Mã 

MH/ 

MĐ 

T n môn h c, mô  un 

Số 

tín 

chỉ 

Thời  ian h c tập ( iờ) 

Tổn  

số 

T on     

Lý 

thuyết 

TH/TT/

TL/BT 

Kiểm 

tra 

I Các môn h c chun  12 255 94 148 13 

MH 01    n  trị 2 30 15 13 02 

MH 02   áp luật 1 15 09 05 01 

MH 03  iáo dục t ể c ất 1 30 04 24 02 

MH 04  iáo dục Quốc p òng và An nin  2 45 21 21 03 

MH 05  in  ọc 2 45 15 29 01 

MH 06 Ngoại ngữ 4 90 30 56 04 

II 
Các môn h c, mô  un chuy n 

môn  
     

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 12 240 131 97 12 

MH 07 Luật kin  tế 2 30 28 0 2 

MH 08   uế 2 45 15 28 2 

MH 09 Soạn t ảo văn bản 2 45 15 28 2 

MH 10 Quản trị doan  ng iệp 2 45 28 15 2 

MH 11 Ngu ên lý kế toán 4 75 45 26 4 

II.2 Môn học, mô đun chu  n môn 46 1215 248 922 45 

MH 12   ống kê doan  ng iệp 3 60 15 41 4 

MH 13  ài c  n  doan  ng iệp  3 60 15 41 4 

MĐ 14 Kế toán t an  toán 3 60 30 26 4 

MĐ 15 Kế toán  àng tồn k o  2 45 15 28 2 

MĐ 16 Kế toán tài sản cố địn  3 60 30 26 4 

MĐ 17 Kế toán tiền lương 2 45 15 28 2 

MĐ 18 
Kế toán c i p   sản xuất - giá 

thành 
3 75 15 56 4 

MĐ 19 Kế toán mua - bán hàng  3 75 15 56 4 

MĐ 20 Kế toán tổng  ợp 2 45 15 28 2 

MH 21 Kiểm toán 2 45 15 28 2 

MĐ 22 Ứng dụng p ần mềm kế toán 5 120 30 85 5 

MĐ 23   ực  àn  k ai báo t uế cơ bản 4 75 30 41 4 

MĐ 24 
  ực  àn  g i sổ và lập báo cáo 

tài chính 
3 90 - 86 4 
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Mã 

MH/ 

MĐ 

T n môn h c, mô  un 

Số 

tín 

chỉ 

Thời  ian h c tập ( iờ) 

Tổn  

số 

T on     

Lý 

thuyết 

TH/TT/

TL/BT 

Kiểm 

tra 

MĐ 25   ực tập cuối k óa 8 360 8 352 - 

II.3 
Môn học, mô đun    chọn  

 Chọn 01 môn học/ mô đun) 
     

MĐ 26 Kinh doan  nông ng iệp 2 45 24 19 02 

MH 27 
Kỹ năng giao tiếp và tìm kiếm 

việc làm 
2 45 15 28 2 

MH 28 K ởi ng iệp 2 45 24 19 2 

MH 29 Nông ng iệp đại cương 3 60 24 33 03 

  
4  Hƣớn  dẫn sử d n  chƣơn  t  nh 

4.1. Hướng dẫn x c định nội dung và thời gian cho c c hoạt động ngoại khóa 

 - Đối với các môn  ọc c ung t ực  iện t eo qu  địn  và  ướng d n của  ộ 

Lao động -   ương bin  và X   ội; cụ t ể: 

+ Môn  ọc  iáo dục    n  trị t ực  iện t eo   ông tư số 24/2018/TT-

 LĐ  X  ngà  06/12/2018 của  ộ trưởng  ộ Lao động -   ương bin  và X   ội 

ban  àn    ương trìn  môn  ọc  iáo dục    n  trị t uộc k ối các môn  ọc c ung 

trong c ương trìn  đào tạo trìn  độ trung cấp.  

+ Môn  ọc   áp luật t ực  iện t eo   ông tư số 13/2018/TT- LĐ  X  ngà  

26/9/2018 của  ộ trưởng  ộ Lao động -   ương bin  và X   ội ban  àn  c ương 

trìn  môn  ọc   áp luật t uộc k ối các môn  ọc c ung trong c ương trìn  đào tạo 

trìn  độ trung cấp.  

+ Môn  ọc  in  ọc t ực  iện t eo   ông tư số 11/2018/ T- LĐ  X  ngà  

26/9/2018 của  ộ trưởng  ộ Lao động -   ương bin  và X   ội ban  àn  c ương 

trìn  môn  ọc  in  ọc t uộc k ối các môn  ọc c ung trong c ương trìn  đào tạo 

trìn  độ trung cấp.  

+ Môn  ọc  iáo dục t ể c ất t ực  iện t eo   ông tư số 12/2018/  -

 LĐ  X  ngà  26/9/2018 của  ộ trưởng  ộ Lao động -   ương bin  và X   ội 

ban  àn  c ương trìn  môn  ọc  iáo dục t ể c ất t uộc k ối các môn  ọc c ung 

trong c ương trìn  đào tạo trìn  độ trung cấp.  

+ Môn  ọc  iáo dục quốc p òng và an nin  t ực  iện t eo   ông tư số 

10/2018/TT- LĐ  X  ngà  26/9/2018 của  ộ trưởng  ộ Lao động -   ương bin  

và X   ội ban  àn  c ương trìn  môn  ọc Quốc p òng và An nin  t uộc k ối các 

môn  ọc c ung trong c ương trìn  đào tạo trìn  độ trung cấp. 

+ Môn  ọc  iếng An  t ực  iện t eo   ông tư số 03/2019/  - LĐ  X  

ngà  17/01/2019 của  ộ trưởng  ộ Lao động -   ương bin  và X   ội ban  àn  
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c ương trìn  môn  ọc  iếng An  t uộc k ối các môn  ọc c ung trong c ương trìn  

đào tạo trìn  độ trung cấp. 

 - Đối với các môn  ọc, mô đun c u ên môn: việc tổ c ức t ực  iện t eo qu  

địn  và  ướng d n tại đề cương c i tiết của môn  ọc/mô đun.  

 - Đối với các môn  ọc, mô đun tự c ọn: K oa/ bộ môn c ỉ đưa vào kế  oạc  

giảng dạ  01 môn  ọc/mô đun được  ọc sin  lựa c ọn  ọc trong c ương trìn  đào tạo 

 k ông p ụ t uộc vào số t n c ỉ  oặc số giờ). 

- Nội dung và t ời gian c o các  oạt động ngoại k óa: 

+ Để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện c o người  ọc, ngoài t ời lượng  ọc 

c  n  k óa, k oa c u ên môn cần p ối  ợp với các bộ p ận k ác trong n à trường để 

tổ c ức c o  ọc sin  t am gia các  oạt động ngoại k óa n ư: t ể dục t ể t ao; giao 

lưu văn  óa, văn ng ệ; giao lưu c u ên môn với doan  ng iệp; sin   oạt câu lạc bộ 

c u ên đề, sin   oạt c ào cờ, sin   oạt đầu k óa  ọc;  oạt động của  ội  ọc sin  sin  

viên  a   oạt động của tổ c ức Đoàn t an  niên  ộng sản  ồ     Min ... Ngoài ra, 

 ọc sin  có t ể đọc t êm sác  báo, tra cứu tài liệu t am k ảo tại t ư viện  a  t am gia 

các đợt t am quan d  ngoại do giáo viên bộ môn  oặc lớp tự tổ c ức. 

+ Một số nội dung trong c ương trìn  c  n  k óa cần được lồng g  p vào  oạt 

động ngoại k óa, n ư:  iáo dục t ể c ất, các nội dung trong môn  ọc/mô đun liên 

quan đến t ảo luận n óm, bài tập n óm   

+ Một số nội dung t ực  àn  và t ực tập cuối k óa k oa c u ên môn cần tổ c ức 

cho  ọc sin  t am gia các nội dung công việc t ực tế gắn với c u ên môn  n ư công 

việc n à trường có n u cầu đặt  àng  a  k oa c u ên môn tổ c ức làm dịc  vụ  oặc 

t ực tập t ực tế tại doan  ng iệp) n ằm tăng cường rèn lu ện kỹ năng ng ề ng iệp, 

bước đầu để  ọc sin  làm quen với môi trường làm việc và t c  l   kin  ng iệm 

chuyên môn thông qua  oạt động t ực tế. 

+   ời gian tổ c ức các  oạt động ngoại k óa: được bố tr  ngoài t ời gian đào 

tạo c  n  k óa.   i tiết t eo bảng dưới đâ : 
 

Nội dun  Thời  ian thực hiện 

1.  oạt động t ể dục, t ể t ao 

-  àng ngà : từ 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 

18 giờ; 

 -  ịp  ội t ao  àng năm; 

-   ịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngà  l  lớn 

trong năm. 

2.  oạt động văn  óa, văn ng ệ 

 

-  Ngoài giờ  ọc  àng ngà ; 

-  Sin   oạt giáo viên c ủ n iệm lớp trong 

tuần; 

-  Sin   oạt c ào cờ  àng t áng; 

-   ịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngà  l  lớn 

trong năm. 
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Nội dun  Thời  ian thực hiện 

3.  oạt động trao đổi về c u ên 

môn ng ề ng iệp và p át triển kỹ 

năng mềm  

-   eo k  sin   oạt của  ội  ọc sin  sin  

viên  a  k  sin   oạt của Đoàn trường; 

-  ịp sin   oạt đầu k óa  ọc; 

-  ịp sin   oạt câu lạc bộ c u ên đề, t ảo 

luận n óm; 

-  ịp giao lưu.  

4.  oạt động tại t ư viện  tra cứu, 

đọc sác  báo, tài liệu t am k ảo...) 

-  ất cả các ngà  làm việc trong tuần và t eo 

lịc  p ục vụ của t ư viện. 

5.  oạt động đoàn t ể 

-   eo lịc  sin   oạt địn  k  của  ội  ọc sin  

sin  viên và tổ c ức Đoàn t an  niên  ộng 

sản  ồ     Min . 

6.   am quan, d  ngoại, vui c ơi, 

giải tr   nếu có) 

-  ổ c ức vào dịp kỷ niệm các ngà  l  lớn 

trong năm; 

-   eo t ời gian bố tr  của giáo viên bộ môn 

và t eo  êu cầu của môn  ọc/ mô đun. 

7.   i  ọc sin  giỏi ng ề các cấp 

 nếu có) 

-  Địn  k  t eo k óa  ọc và t eo kế  oạc  

c ung của k  t i cấp tỉn /t àn  p ố, cấp  ộ 

và cấp quốc gia. 

 

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun 

-   ời gian kiểm tra kết t úc môn  ọc/mô đun được t ực  iện sau k i  ọc xong 

môn  ọc, mô-đun  oặc cuối mỗi  ọc k  t eo kế  oạc  c ung của n à trường.  ìn  

t ức kiểm tra, t ời gian làm bài, điều kiện kiểm tra kết t úc môn  ọc/mô đun được qu  

địn  cụ t ể trong c ương trìn  đào tạo c i tiết và tuân t ủ t eo qu  c ế đào tạo  iện 

 àn  của n à trường ban  àn  tại Qu ết địn  số 187/QĐ-  Đ Đ ngày 15/5/2022. 

-  ìn  t ức kiểm tra kết t úc môn  ọc/ mô đun có t ể là kiểm tra viết, vấn đáp, 

t ực  àn , bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả t ực tập t eo c u ên đề  oặc kết  ợp 

giữa một  oặc n iều các  ìn  t ức trên. 

-   ời gian làm bài kiểm tra kết t úc môn  ọc/ mô đun đối với mỗi bài kiểm tra 

viết từ 60 đến 120 p út, t ời gian làm bài kiểm tra đối với các  ìn  t ức kiểm tra k ác 

 oặc t ời gian làm bài kiểm tra của môn  ọc/mô đun có t n  đặc t ù được nêu cụ t ể 

trong mỗi c ương trìn  đào tạo c i tiết và tuân t ủ t eo Qu  c ế đào tạo  iện  àn  của 

n à trường ban  àn  tại Qu ết địn  số 187/QĐ-  Đ Đ ngà  15 t áng 5 năm 2022. 

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nh n tốt nghiệp 

-   ương trìn  đào tạo ng ề Kế toán trìn  độ trung cấp được t iết kế đào tạo 

t eo niên c ế. Người  ọc p ải  ọc  ết c ương trìn  đào tạo và có đủ điều kiện t eo 

qu  c ế  iện  àn  t ì s  được dự t i tốt ng iệp. 

- Kế  oạc  và tổ c ức  oạt động t i tốt ng iệp: 

+ Kế  oạc  t i tốt ng iệp được xâ  dựng và công bố công k ai trước k  t i tốt 

ng iệp  t n ất là 04 tuần;  
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+ Khoa chuyên môn xâ  dựng đề cương ôn t i tốt ng iệp  lý t u ết, t ực  àn ) 

và gửi cho  ọc sin  trước ngà  t i  t n ất 02 tuần;  

+   ời gian  ướng d n và trực ôn  t i: lý t u ết 01 ngà , t ực hành 02 ngày;  

+  rang t iết bị, vật tư, vật liệu p ục vụ t i tốt ng iệp được c uẩn bị t eo nội 

dung t ể  iện trên bộ đề t i t ực  àn . 

- Nội dung, t ời gian và  ìn  t ức tổ c ức t i tốt ng iệp:  
 

Số

TT 
Môn thi H nh thức thi Thời  ian thi 

1 Lý t u ết chuyên môn 

 iết 120 phút 

 ấn đáp  

K ông quá 60 p út 

 K ông quá 40 p út c uẩn 

bị và 20 p út trả lời) 

 rắc ng iệm 45 phút 

2   ực  àn  
Bài thi t ực  àn  

kỹ năng tổng  ợp 
Không quá 04 giờ 

  

- Điều kiện được công n ận tốt ng iệp và cấp bằng ng ề Kế toán được t ực  iện 

theo Qu  c ế đào tạo  iện  àn  của n à trường. 

4.4. Các chú ý khác 

-   ương trìn  đào tạo nà  được sử dụng giảng dạ  từ năm  ọc 2023-2024.     

-  rong quá trìn  tổ c ức t ực  iện, nội dung c ương trìn  đào tạo nếu có cập 

n ật, bổ sung  oặc t a  đổi c o p ù  ợp đều p ải được p ê du ệt của  iệu trưởng 

trước k i đưa vào sử dụng.   
 

         HIỆU TRƢỞNG 


